


[bookmark: _GoBack]GV Đặng Thanh Hải                                                                                                      Nhóm Toán 10  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 
Năm học 2024-2025
PHẦN I.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: 	Cho mệnh đề : “ 7 là số nguyên tố” . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


A.  không phải là số hữu tỷ.	B.  là số nguyên.


C.  không phải là số nguyên tố.	D.  là hợp số.
Lời giải
Chọn C

 không phải là số nguyên tố.
Câu 2: 	Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “ 5 là một số hữu tỷ”?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B

Câu 3: 	Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Thử vào dễ thấy rằng  không thỏa mãn bất phương trình nên đáp án là B
Câu 4: 	Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Câu 5: 	Phát biểu nào sau đây sai?
		A. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.
		B. Độ dài của vec tơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vec tơ đó.
		C. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.
		D. Vec tơ là đoạn thẳng có hướng.
Lời giải
Chọn C
Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng hoặc ngược hướng.

[bookmark: c7]Câu 6: 	Cho ba điểm  bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
Lời giải
Chọn C

Áp dụng quy tắc ba điểm ta có .




Câu 7: 	Cho đoạn thẳng . Gọi  là một điểm trên đoạn thẳng  sao cho . Khẳng 
	định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]




Câu 8: 	Trong mặt phẳng , cho , . Toạ độ của  là




	A. .			B. .		C. .		D. .
Lời giải
Chọn D



Câu 9: 	Khi sử dụng máy tính bỏ túi với  chữ số thập phân ta được: . Giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần nghìn là




	A. .			B. .		C. .		D. .
Lời giải
Chọn B









Câu 10: 	Cho dãy số liệu thống kê: ,,,,,,,,. Khi đó số trung vị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Dãy số liệu thống kê được xếp thành dãy không giảm là 
32 , 33 , 33 , 36 , 38 , 39 , 42 , 48 , 48 .

Ta có số trung vị là .

Câu 11: 	Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Nhận xét: chỉ có điểm  không thỏa mãn hệ.




[bookmark: c14]Câu 12: Cho tam giác  vuông tại  và góc . Xác định góc giữa hai vectơ .




	A. .			B. .		C. .		D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

Ta có .
PHẦN II.  Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: 	Một người quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thẳng cái tháp dưới một góc  và được phân tích như trong hình. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]

a)  Độ dài cạnh .  

b)  Chiều cao cái tháp  .


c)   Diện tích tam giác  bằng .





d)  Người ta muốn bắt dây điện nháy từ đỉnh tháp  chạy thẳng đến 3 vị trí với   là trung điểm cạnh  Độ dài dây điện cần chuẩn bị để đủ bắt là khoảng .
Lời giải

	a)Đúng 


	Trong tam giác vuông  có 
	b) Đúng.  


 	Ta có tam giác vuông cân nên 

	Nên chiều cao tháp 
	c) Sai.  


	Ta có diện tích tam giác  là 
	d) Đúng. 


	+ Ta có tam giác vuông cân  nên 


	+ Trong tam giác vuông  có 

	Suy ra 


	Trong tam giác có 

	Suy ra 

	Vậy độ dài dây điện nháy là 
























[bookmark: _Hlk179783542]Câu 2: 	Một cửa hàng vật liêu xây dựng thống kê số bao xi măng bán ra trong tháng 1/2024 kết quả như sau: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; 

a)  Số trung bình của mẫu số liệu trên là  .  
b)  Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 12
c)   Mẫu số liệu trên có 1 giá trị bất thường là 21

d)  Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là : .
Lời giải





























a) Đúng. Ta có dãy số theo thứ tự tăng dần là: ; ;; ; ; ;;; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ;; .
 +) Số trung bình là

b) Sai.
+) Số trung vị là số ở vị trí thứ 16 là số 47.

+) Giá trị tứ phân vị thứ nhất là: 40.

 Giá trị tứ phân vị thứ hai  là: 47.

 Giá trị tứ phân vị thứ ba là: 58.

+) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là: .



c) Sai. , , 


Vậy không có giá trị nào của mẫu số liệu trên vượt quá  và nhỏ hơn nên mẫu số liệu không có giá trị bất thường.
d) Sai. 




















 Ta có độ lệch là: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; .


 Vậy phương sai là   .

 Độ lệch chuẩn là .




Câu 3: 	Cho tam giác  vuông cân tại  biết , đường cao . 

[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]

a)   ;				

b)  ;

c)  ;		



d)  Biết rằng điểm  thỏa mãn điều kiện . Khi đó .
Lời giải
a) Sai. 





Vì  cân tại , có  là đường cao nên  là trung điểm .

Ta có 
[image: ]
b) Đúng. 




Do  vuông cân tại  nên   

	Ta có 

		
c) Sai. 

 Ta có  



Mặt khác, là đường trung tuyến trong tam giác vuông  nên 

Vậy .
d) Sai. 



 Biết rằng điểm  thỏa mãn điều kiện . Khi đó . 
[image: A diagram of a triangle
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Ta có 


 Tứ giác  là hình bình hành.



Vậy  là đỉnh thứ tư của hình bình hành . Suy ra 



Xét vuông tại  ta có : 

Ta có . 
Câu 4: 	Sau khi có kết quả khảo sát đầu vào lớp 10 tại lớp 10C1, giáo viên bộ môn Toán thực hiện phụ đạo ngoài giờ cho các em học sinh có kết quả chưa tốt. Sau 1 tháng phụ đạo, giáo viên cho các em làm bài kiểm tra đánh giá và thu được kết quả như sau:
	3
	4
	5
	3
	5
	8
	6
	5
	6
	4
	10
	6
	7
	7


	Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a)  Có 14 học sinh được phụ đạo ngoài giờ môn Toán.

b)  Điểm kiểm tra đánh giá trung bình là .

c)  Mẫu số liệu đã cho có tứ phân vị thứ ba .

d)  Mẫu số liệu đã cho có mốt .

Lời giải
a) Đúng. Dãy số liệu có 14 số liệu.
b) Đúng. 
	Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự tăng dần, ta được:



	Ta có: 
c) Đúng. 
	Mẫu số liệu có 14 giá trị nên nửa dãy số liệu phía sau là
	6
	6
	6
	7
	7
	8
	10



	Khi đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:  .


	d) Sai. Mẫu số liệu có 2 mốt là  và  .
PHẦN III.  Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1: 	Câu lạc bộ âm nhạc của một trường có 10 học sinh biết chơi guitar, 7 học sinh biết chơi piano, và 4 học sinh biết chơi trống, 4 học sinh biết chơi cả guitar và piano, 2 học sinh biết chơi cả guitar và trống, 2 học sinh biết chơi cả piano và trống, 1 học sinh biết chơi cả ba loại nhạc cụ. Hỏi có bao nhiêu học sinh biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ?
Lời giải

Trả lời: .

[image: ]

Số học sinh biết chơi guitar, piano mà không biết chơi trống là: 

Số học sinh biết chơi guitar, trống mà không biết chơi piano là: 

Số học sinh biết chơi piano, trống mà không biết chơi guitar là: 

Số học sinh biết chỉ biết chơi guitar là: 

Số học sinh biết chỉ biết chơi piano là: 

Số học sinh biết chỉ biết chơi trống là: 

Số học sinh biết chơi ít nhất một trong ba loại nhạc cụ là: 




Câu 2: 	Cho biểu thức  đạt giá trị lớn nhất với điều kiện  tại điểm có tọa độ . Tính giá trị .
Lời giải

Trả lời: .

[image: ]
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC kể cả miền trong của tam giác.

Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tam giác ABC.


Tại các đỉnh , ta thấy F  đạt giá trị lớn nhất tại .

Suy ra .

Vậy 


Câu 3: 	Cho . Tính giá trị của  .
Lời giải

Trả lời: 



.

Vậy .







Câu 4: Chất điểm A chịu tác động của ba lực  như hình vẽ và ở trạng thái cân bằng . Lực có độ lớn là 10 N. Đặt độ lớn của lực ,  lần lượt là  và . Tính  .

[image: ]

Lời giải

Trả lời: 

[image: Bài 4.15 trang 59 Toán 10 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 10]

Ta có: 

Mà  



Suy ra hai vectơ  là hai vectơ đối nhau


 và 

Ta có: 

Xét có 


 . Suy ra 


. Suy ra 

Vậy .






Câu 5:  Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có ,  và  Gọi  là 

	tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính 
Lời giải

Trả lời:  


Gọi  là tọa độ trực tâm của tam giác  khi đó ta có:





Từ đó ta có hệ phương trình .
	
~Câu 6: 	Bảng số liệu sau thống kê nhiệt độ tại một thành phố trong một ngày của năm 2024 :

	Giờ đo
	1 giờ
	4 giờ
	7 giờ
	10 giờ
	13 giờ
	16 giờ
	19 giờ
	22 giờ

	
Nhiệt độ ()
	27
	26
	28
	32
	34
	35
	30
	28


	Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho .
Lời giải

Trả lời: .

Số trung bình là: .

Phương sai : 



Độ lệch chuẩn : .
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